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QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Tóm tắt
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là hai nhiệm vụ chiến lược cơ bản, xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam, là vấn đề có tính quy luật của sự tồn tại và phát triển đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, nền độc lập dân tộc và sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta luôn đứng trước nhiều thách thức to lớn. Do đó, kiên định và giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế không chỉ có vai trò quan trọng trong việc phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của quốc gia, tranh thủ mọi điều kiện quốc tế thuận lợi mà còn giúp chúng ta nhận diện, đánh giá và đẩy lùi những nguy cơ, thách thức. Bài viết tập trung phân tích những quan điểm của Đảng về giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế, đánh gia những thành tựu, kết quả của việc thực hiện chủ trường đường lối của Đảng. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy sức mạnh quốc gia, hoá giải thành công các nguy cơ trong tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là hai nhiệm vụ chiến lược cơ bản, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là vấn đề có tính quy luật của sự tồn tại và phát triển đất nước. Trong xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế, mặc dù những cơ hội hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn khách quan, đồng thời là nguyện vọng, mục tiêu chủ yếu của các dân tộc trên thế giới, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức, nhất là những tác động tiêu cực từ việc thực thi chính sách vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh quyết liệt. Đó còn là sự chi phối của đời sống chính trị quốc tế cùng quá trình xây dựng và điều chỉnh quan hệ quốc tế thông qua hệ thống luật pháp quốc tế; sự đan xen lợi ích kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh làm cho lợi ích của mỗi lĩnh vực, mỗi quốc gia đều chịu tác động dưới các hình thức và mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì các vấn đề như: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột bạo lực khu vực, vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng như các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống... vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố đe dọa khủng hoảng toàn diện trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt là sự suy thoái của nền kinh tế thế giới do những tác động của đại dịch COVID-19 càng làm cho cục diện quốc tế có nhiều biến động hơn. Tất cả những yếu tố này đã, đang và sẽ tác động trực tiếp, nhiều chiều tới môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam, đem lại thời cơ và cả thách thức mới đan xen. 
Ở trong nước, Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cá nhân chủ nghĩa, tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tha hóa quyền lực trong Đảng và hệ thống chính trị chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách triệt để… Trong khi đó, các thế lực phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng mạng xã hội kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ, chống phá quyết liệt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Không chỉ lợi dụng các chiêu bài bôi nhọ, phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực phản động, cơ hội còn phủ nhận những thành tựu về mọi mặt của Việt Nam và cho rằng con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sai lầm, dẫn đến sự tụt hậu, kém phát triển. 
Tất cả những yếu tố trên đã và đang đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết vừa phải kiên trì để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Đảng và nhân dân ta cần nhất quán thực hiện nguyên tắc đặt lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi nhất cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đưa đất nước ngày càng tiến lên, phát triển nhanh và bền vững; để đạt được các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 “là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao” và đến năm 2045 "trở thành nước phát triển, thu nhập cao như Nghị quyết Đại hội XIII đã khẳng định"[footnoteRef:1]. [1:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 217-218] 

Để đạt được mục tiêu đó, trong quá trình tham gia vào toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó chính là cơ sở, tiền đề quan trọng xác lập, định hướng chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại phù hợp, đúng đắn để giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm các điều kiện phát triển ổn định, vững mạnh của đất nước. Do đó, trong quá trình hoạch định đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng giữ vững độc lập tự chủ, tự lực tự cường, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, lấy đó làm tiêu chí cao nhất để xác định hay điều chỉnh các chính sách và biện pháp một cách kịp thời, linh hoạt, khôn khéo. 

 2. NỘI DUNG
2.1. Quan điểm của Đảng về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng để xác lập, hoạch định chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại phù hợp, đúng đắn, kết hợp phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia với sức mạnh quốc tế. Chính vì vậy, nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế có ý nghĩa quan trọng để định hướng cho việc xử lý các mối quan hệ khác nhằm đưa đất nước trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Mối quan hệ giữa mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế là mối quan hệ thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhau để cùng hướng tới một mục tiêu chung là độc lập, tự do, hạnh phúc. Bởi, giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ được chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ sẽ là điều kiện tiên quyết để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Đó cũng chính là tiền đề, điều kiện để xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, có xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao sức mạnh tổng hợp, thế và lực của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mới có nguồn lực để đầu tư củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước; tăng cường được sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc; tạo được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đồng thời, thông qua hội nhập quốc tế sẽ góp phần tích cực để củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tư tưởng mở cửa đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế khu vực, thế giới và hội nhập quốc tế của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đường lối đối ngoại của Đảng ta. Những chủ trương đó được thể hiện rõ nét trong các văn kiện ngoại giao ngay từ những ngày đầu xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và tiếp đó là trong chủ trương đối ngoại của Đảng qua các kỳ Đại hội. 
Đặc biệt, tại Đại hội VIII (6/1996), thuật ngữ “hội nhập” bắt đầu được đề cập trong các văn kiện của Đảng. Cùng với đường lối đối ngoại: “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”[footnoteRef:2], Đại hội VIII đã đưa ra chủ trương “xây dựng nền kinh tế mở”, “đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới”[footnoteRef:3]. Tiếp đó, ở Đại hội IX (01/2001), lần đầu tiên Đảng ta đặt trọng tâm chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực” “theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc”[footnoteRef:4]. Quan điểm này đã thể hiện một bước phát triển trong nhận thức và tư duy về đối ngoại nói chung và về hội nhập quốc tế nói riêng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Trong quá trình đó, tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải đảm bảo độc lập tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về đường lối, chính sách, bảo vệ lợi ích quốc gia và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an toàn và an ninh quốc gia.  [2:  Đảng Cộng sản Việt Nam, (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 41.]  [3:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, sđd, tr. 37.]  [4:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, sđd, tr. 37.
 Đảng Cộng sản Việt Nam, (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.120.] 

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010 thông qua tại Đại hội IX, Đảng tiếp tục khẳng định nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ quyền quốc gia và bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để tranh thủ mọi thời cơ phát triển đất nước trên cơ sở “bình đẳng cùng có lợi, vừa hợp tác vừa đấu tranh; đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại; đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch”[footnoteRef:5].  [5:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, sđd, tr.167.] 

Quan điểm giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế tiếp tục được hoàn thiện tại Đại hội X (4/2006). Cùng với việc nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, Đại hội nêu 5 bài học lớn, trong đó bài học thứ 3 là bài học về hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Theo đó, hội nhập kinh tế quốc tế là yêu cầu khách quan, luôn phải chủ động, có lộ trình với bước đi tích cực, vững chắc, không do dự chần chừ, nhưng cũng không được nóng vội, giản đơn.  
Đại hội XI của (1/2011) đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu về đối ngoại từ năm 2011 - 2015 là “mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế”[footnoteRef:6]. So với nhiệm vụ đối ngoại được xác định tại Đại hội X: “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”, thì chủ trương đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội XI đã thể hiện bước phát triển mới về tư duy, chuyển từ “hội nhập kinh tế quốc tế” lên “hội nhập quốc tế” - hội nhập toàn diện, đồng bộ từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh.  [6:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, sđd, tr.189.] 

Bước phát triển trong nhận thức và tư duy đối ngoại trên của Đảng đã phản ánh những nhu cầu cấp thiết đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong bối cảnh quốc tế mới. Tuy nhiên, hội nhập toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực sẽ càng tăng thêm tính cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội vừa không ít thách thức, nên “cần tỉnh táo, khôn khéo và linh hoạt trong việc xử lý tính hai mặt của hội nhập tuỳ theo đối tượng, vấn đề, trường hợp, thời điểm cụ thể”[footnoteRef:7]. Do đó, việc kết hợp chặt chẽ quá trình hội nhập quốc tế với yêu cầu giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa là hết sức rất cần thiết. [7:  Nguyễn Tất Giáp, Hội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5cY61nPxaHsJ:www.xaydungdang.org.vn/Uploads/thuhuyen/HoinhapquoctevadinhhuongXHCN.doc+&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn, truy cập ngày 15/3/2022.] 

Đặc biệt, lần đầu tiên, mục tiêu đối ngoại “vì lợi ích quốc gia, dân tộc” được nêu trong Văn kiện Đại hội XI (2011) của Đảng: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”[footnoteRef:8]. Điều này đã khẳng định rõ hơn định hướng: Đảng ta hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc nêu rõ quan điểm này trong nhiệm vụ đối ngoại không chỉ đáp ứng những phát triển mới của tình hình mà còn khẳng định vai trò của đối ngoại, hội nhập quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc và kiên định con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. [8:  Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.235-236.] 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định 8 phương hướng cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó phương hướng thứ năm là: “Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”[footnoteRef:9]. Cương lĩnh đặt ra yêu cầu: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”[footnoteRef:10].  [9:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr. 72.]  [10:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr. 83-84.] 

Trước những diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, quan điểm giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế tiếp tục được bổ sung. Tại Đại hội XII (01/2016), Đảng ta nhấn mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế ngoài việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định mà còn có mục tiêu là: “tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân…. bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”[footnoteRef:11]. Rõ ràng là chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam “trong giai đoạn này nhấn mạnh tới nguồn lực bên ngoài nhưng điều đó chỉ có giá trị cao khi nó phục vụ những mục tiêu bên trong”[footnoteRef:12]. [11:  Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.153.]  [12:  Phạm Quang Minh, (2012), Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986 – 2010), Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.360.] 

Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đại hội XIII tiếp tục khẳng định: “Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[footnoteRef:13]. Trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn, “cần chú trọng hơn đến: bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”[footnoteRef:14] [13:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sđd, tập 1, tr.162.]  [14:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sđd, tập 1, tr.195.] 

Đặc biệt, ngày 14/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Điều đó không chỉ cho thấy, tầm quan trọng của công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, mà hơn hết còn là cơ sở, điều kiện để dư luận thế giới hiểu rằng, đối ngoại của Việt Nam mãi mãi sẽ là kiên định theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Như vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, bài học phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn kiên quyết và đúng đắn, đồng thời thể hiện sự kiên định và sáng tạo của Đảng ta dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại tạo điều kiện phát triển ổn định, vững mạnh của đất nước. 
2.2. Một số kết quả trong quá trình hội nhập quốc tế 
2.2.1. Thành tựu
Triển khai đường lối, chính sách của Đảng về mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định an ninh quốc gia, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. 
Trong quan hệ song phương, nước ta đã củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với các nước láng giềng. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục có nhiều bước phát triển mới. Hợp tác ngày càng tiến triển theo hướng thực chất hơn, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, bình đẳng, cùng có lợi, dành sự ưu tiên ưu đãi hợp lý cho nhau, phù hợp với tính chất của quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Quan hệ Việt Nam - Campuchia được thúc đẩy trên cơ sở phương châm chỉ đạo “Hợp tác láng giềng tốt đẹp, đoàn kết hữu nghị truyền thống, ổn định lâu dài". Hai nước đã ký nhiều hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó đáng chú ý nhất và quan trọng nhất là việc Campuchia cam kết công nhận và tôn trọng các hiệp ước, hiệp định biên giới đã ký với Việt Nam những năm 80. Hợp tác kinh tế tiến triển thuận lợi, đến 2011 kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt gần 2 tỷ USD.
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển nhanh và toàn diện. Hai bên có nhận thức chung rộng rãi, chia sẻ sự tương đồng quan điểm đối với nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Trung tăng trưởng nhanh, hiện mậu dịch hai chiều đã vượt 30 tỷ USD. Việc hai nước ký hiệp ước về biên giới trên đất liền, các hiệp định về phân định Vịnh Bắc Bộ và hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ tạo điều kiện thuận lợi xây dựng biên giới hai nước thành đường biên giới hoà bình, ổn định lâu dài để phát triển.
Nhận thức rõ vị trí của ASEAN, tầm quan trọng của hoà bình, ổn định và hội nhập khu vực, từ sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã ngày càng tham gia tích cực và đầy đủ vào mọi hoạt động của ASEAN. Qua đó, Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác chính của ASEAN, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để ASEAN đi đến quyết định lịch sử là tăng cường liên kết tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Các nước ASEAN hiện có hơn 1 nghìn dự án đầu tư triển khai ở Việt Nam, với số vốn đầu tư trên 13 tỉ USD. Việt Nam cũng có trên 120 dự án đang triển khai ở các nước thành viên ASEAN với tổng vốn gần 1 tỷ USD. Mặt khác, Việt Nam còn tham gia với tinh thần trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương của ASEAN với các đối tác bên ngoài như: ASEAN+1, ASEAN+3, Hợp tác Á - Âu (ASEM), Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á… 
Bên cạnh sự phát triển quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, Việt Nam năng động cải thiện quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn và các tổ chức quốc tế trong quá trình hội nhập. 
Quan hệ Việt- Mỹ được bình thường hoá có ý nghĩa chiến lược đối với yêu cầu an ninh và phát triển của nước ta, tác động mạnh đến quan hệ của Việt Nam với tất cả các nước khác, nhất là các nước phương Tây. Hai nước đã ký Hiệp định thương mại năm 2000 và năm 2006 chính quyền Mỹ chính thức ban hành đạo luật về thiết lập Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam, đánh dấu việc bình thường hoá hoàn toàn quan hệ song phương giữa hai nước, tạo thuận lợi cho Việt Nam gia nhập WTO. “Năm 2011, kim ngạch mậu dịch hai chiều vượt 18 tỉ USD, hiện Mỹ xếp thứ 6 trong số 85 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư ở Việt Nam. Mỹ hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam”[footnoteRef:15].   [15:  Nguyễn Tất Giáp, tlđd.] 

Đối với Liên bang Nga, Việt Nam đã chủ động đề ra những biện pháp nhằm duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kể cả an ninh quốc phòng. Hai nước đã xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược (2001), cùng với một loạt các hiệp định về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học kỹ thuật, dầu khí, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tổ hợp công nông nghiệp. 
Với quan hệ chính trị phát triển tốt đẹp, hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ có bước phát triển thể hiện sự tin cậy lẫn nhau. Hai nước ký Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược mới (7/2007). Từ năm 2007 đến nay, Ấn Độ đã lọt vào nhóm 10 nước có vốn đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng trở thành nước tiếp nhận FDI lớn nhất từ Ấn Độ ở Đông Nam Á. 
Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Nhật Bản, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, văn hoá, du lịch, chuyển giao công nghệ. Hiện nay Nhật là bạn hàng lớn nhất, là nước cung cấp viện trợ phát triển nhiều nhất và đầu tư lớn ở Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển năng động trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á. Nhật Bản tiếp tục là nước viện trợ phát triển (ODA) song phương lớn nhất cho Việt Nam với “tổng giá trị đạt 14 tỷ USD, trong đó 1,5 tỷ USD là viện trợ không hoàn lại”[footnoteRef:16]. [16:  Nguyễn Tất Giáp, tlđd.] 

Với Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam đã ký với hầu hết các nước EU Hiệp định khung về hợp tác, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần... tạo cơ sở pháp lý cho xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Tây Ban Nha, Anh, Đức, Hà Lan. Phát triển quan hệ song phương đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - EU..  
Đặc biệt, năm 2020, mặc dù tình hình chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; các nước lớn gia tăng cạnh tranh chiến lược, căng thẳng, xung đột leo thang tại nhiều khu vực; thách thức an ninh phi truyền thống, như dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, khủng bố, tội phạm có tổ chức… tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát hơn trong một “thế giới phẳng”, song hoạt động ngoại giao song phương của Việt Nam với các nước, nhất là đối với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các đối tác chủ chốt, vẫn được triển khai mạnh mẽ bằng nhiều hình thức linh hoạt, sử dụng hiệu quả kênh trao đổi trực tuyến ở các cấp. Trong đó, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã tiến hành 34 cuộc điện đàm, trao đổi trực tuyến song phương với lãnh đạo các nước. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng triển khai an toàn một số hoạt động trao đổi đoàn quan trọng. Lãnh đạo và các quan chức cấp cao nhiều nước đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến thăm và thúc đẩy quan hệ. Nhiều hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm lẻ, năm thiết lập quan hệ ngoại giao, duy trì các cuộc họp ủy ban liên chính phủ, ký kết thỏa thuận quốc tế với nhiều đối tác quan trọng… vẫn được tiến hành linh hoạt, sáng tạo, kể cả thông qua hình thức trực tuyến.
Kết quả ấn tượng của ngoại giao song phương năm 2020 còn thể hiện ở chỗ nước ta đã nâng cấp quan hệ với New Zealand lên đối tác chiến lược, đưa tổng số quan hệ đối tác chiến lược lên 17 nước cùng 13 đối tác toàn diện; trở thành nước duy nhất tại khu vực Đông Nam Á xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với tất cả 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nước lớn, góp phần định vị vững chắc hơn vị thế của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn trong bối cảnh cục diện khu vực, thế giới có nhiều biến đổi; có quan hệ đặc biệt với Lào, quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia; xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với những nước có vai trò quan trọng ở các khu vực khác như châu Phi, Mỹ Latinh…
Cùng với hợp tác song phương, ngoại giao đa phương được triển khai tích cực, có bước chuyển về chất với bước tiến từ việc gia nhập đến tham gia ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp thực chất và đưa ra nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế chia sẻ, ủng hộ rộng rãi tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, để lại dấu ấn đặc biệt quan trọng trong đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương Việt Nam, chủ động, tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương. Do đó, ngoại giao đa phương Việt Nam đã đóng góp xứng đáng vào những thành tựu đối ngoại trong thời kỳ đổi mới. 
Tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp quốc, Phong trào Không liên kết, ASEAN, ARF, ASEM, Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp..., Việt Nam đã phối hợp với nhiều nước, trước hết là các nước đang phát triển đấu tranh bảo vệ hoà bình, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc. Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng chấp hành Tổ chức Kinh tế - Xã hội, trở thành uỷ viên hội đồng điều hành của nhiều tổ chức quan trọng trực thuộc Liên Hợp quốc như UNDP, UNFPA, UNICEF, Uỷ ban Giải trừ quân bị. Đồng thời, Việt Nam luôn chủ động tích cực đề xuất sáng kiến xây dựng, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nhất là vào quá trình xây dựng và định hình các quy tắc, cơ chế hợp tác và những luật lệ mới tại các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, củng cố và nâng cao vai trò trong cộng đồng khu vực và quốc tế, khẳng định vai trò và vị thế tại các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc như Uỷ ban Di sản thế giới, Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC), Hội đồng Chấp hành UNESCO, lần đầu tiên đại diện của Việt Nam được bầu vào Uỷ ban Pháp luật Quốc tế của Liên hợp quốc (ILC).
Đặc biệt, thành tựu ấn tượng nhất trên lĩnh vực ngoại giao đa phương là việc Việt Nam được bầu làm uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, nhiệm kỳ 2020 – 2021 với số phiếu áp đảo, đánh dấu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đã trở nên sâu rộng. Nếu việc tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO) mở đầu sự hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế quốc tế, thì khi trở thành thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã bắt đầu hội nhập đầy đủ vào đời sống chính trị quốc tế. Với vị thế và trọng trách này, Việt Nam không chỉ vươn lên tầm cao trong quan hệ đối ngoại ngoại, mà còn có tiếng nói quan trọng tại Liên Hợp quốc - diễn đàn quốc tế đa phương lớn nhất trên hành tinh. Thông qua đó, Việt Nam có điều kiện thuận lợi tham gia giải quyết những vấn đề chính trị- xã hội, an ninh quốc tế có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, đồng thời đóng góp tích cực hơn và nhiều hơn trong nỗ lực duy trì hoà bình, ổn định và phát triển trên thế giới. 
Trong năm 2020, với những dấu ấn đảm nhiệm thành công cùng lúc nhiều trọng trách quốc tế: Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021…, ngoại giao đa phương Việt Nam tiếp tục là trọng tâm quan trọng của ngoại giao hiện đại. Sự tham gia của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tiếp tục được tăng cường. Nhiều sáng kiến, đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, khu vực khác, như Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các cơ chế Tiểu vùng Mekong…, được các nước ủng hộ, đánh giá cao.
Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong quá trình hội nhập quốc tế của nước ta. Chúng ta đã thực sự bắt đầu triển khai mạnh việc tham gia hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế kể từ khi gia nhập ASEAN và các định chế kinh tế, tài chính thương mại của ASEAN như: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Khu vực đầu tư ASEAN (AIA); ký Hiệp định khung với EU (1995); tham gia Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) năm 1996, Diễn đàn APEC năm 1998; ký Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ (2000) dựa trên những nguyên tắc cơ bản của WTO và cuối năm 2006 đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Đó là thời điểm đánh dầu sự khởi đầu của một quá trình mới – Việt Nam tham gia vào nền kinh tế toàn cầu bình đẳng với tất cả các thành viên khác của tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh. Nhìn tổng quát, từ một quốc gia bị phong tỏa, bao vây, cấm vận kinh tế, từ một nền kinh tế kém phát triển, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta đã xúc tiến với bước đi khá vững chắc và đạt được kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Trước hết, Việt Nam đã mở rộng quan hệ kinh tế với hàng loạt quốc gia và khu vực, trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế, thương mại chủ chốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng hiệu quả hơn.
Việt Nam đã khắc phục được tình trạng khủng hoảng thị trường do các đối tác truyền thống ở Liên Xô và các nước Đông Âu bị thu hẹp đột ngột, và do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực bắt đầu từ năm 1997. Một thành tựu nổi bật là đã thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài khá lớn, trước hết là FDI. Đến nay, nước ta là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế: có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, thiết lập quan hệ đối tác với 16 quốc gia, quan hệ đối tác toàn diện với 14 quốc gia; là nước duy nhất trong ASEAN đã thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, với toàn bộ các nước trong nhóm phát triển (G7), với 17/20 nước và tổ chức trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20). Đồng thời, tham gia vào 70 tổ chức quốc tế và khu vực, ký trên 40 hiệp định thương mại song phương; có quan hệ kinh tế - thương mại với trên 220/255 quốc gia và vùng lãnh thổ; kim ngạch ngoại thương nhiều năm qua đạt từ 150 - 200% quy mô GDP, thu hút 270 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và gần 90 tỷ USD viện trợ phát triển chính thức (ODA) được cam kết. Nhờ có đường lối đối ngoại đúng đắn, đến nay, nước ta đã tham gia hầu hết các thiết chế liên kết khu vực và toàn cầu, như: AFTA, APEC, ASEM, TPP, WTO...; đảm nhiệm ngày càng nhiều chức trách trong ASEAN, Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế khác. 
Nhiều nhà đầu tư lớn, các tập đoàn xuyên quốc gia đã và đang đặc biệt quan tâm đến Việt Nam. “Tại các Hội nghị tư vấn tài trợ cho Việt Nam, tổng cam kết tài trợ liên tục tăng với các kỷ lục mới, năm 2006 đạt hơn 4,4 tỷ USD, năm 2007 đạt 5,42 tỷ USD, năm 2009 đạt trên 8 tỷ, các năm 2010-2011 tổng cam kết tài trợ vẫn duy trì ở mức cao”[footnoteRef:17]. Đây là sự thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm của cộng đồng tài trợ quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh quyết tâm cao độ của Việt Nam trên đường cải cách và phát triển. Bên cạnh các thị trường chủ lực là Mỹ, Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, Ôxtrâylia, hàng hoá Việt Nam đã vươn ra củng cố thế đứng trên nhiều thị trường khác như Nga, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi... Mặt khác, với việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại trong quá trình hội nhập, nước ta ngày càng năng động tiếp thu khoa học và công nghệ, kỹ năng quản lý, góp phần đào tạo một đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kinh doanh. Hội nhập kinh tế quốc tế còn đưa lại một thành tựu đáng chú ý là từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh, tạo tư duy làm ăn mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  [17:  Nguyễn Tất Giáp, tlđd.] 

Cùng với nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực cho phát triển đất nước, ngoại giao kinh tế đã tích cực vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các đối tác hàng đầu trên thế giới; chủ động, đi đầu trong tham mưu, đề xuất về sự tham gia và đóng góp sáng kiến của Việt Nam tại các tổ chức, cơ chế hợp tác kinh tế đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, WTO, WEF, G-20…, giúp tiếp cận những nguồn lực phát triển và bảo vệ các lợi ích thiết thực của đất nước; đồng thời, chủ động lồng ghép nội dung hợp tác kinh tế vào các cuộc tiếp xúc cấp cao; tích cực hỗ trợ, đôn đốc, thúc đẩy nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết cấp cao. Bên cạnh thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, có hiệu lực kể từ ngày 14-1-2019), Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (EVFTA, có hiệu lực từ tháng 8-2020) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) với Liên minh châu Âu (EU), thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.
Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập chặt chẽ với khu vực và thế giới. “Đến nay, Việt Nam đã thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có FTA với 60 nền kinh tế”[footnoteRef:18], mở ra những thị trường xuất khẩu tiềm năng, đóng góp vào việc tăng kim ngạch thương mại “từ 2,9 tỷ USD (năm 1986) lên trên 500 tỷ USD (năm 2019)”[footnoteRef:19]. Tính theo quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Việt Nam là nền kinh tế đứng thứ 46 trên thế giới. Năm 2019, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 2.800 USD/người. Trong năm 2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,91% - mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 - 2020[footnoteRef:20] và cũng ở mức thấp nhất trong 35 năm Đổi mới (1986 - 2020), nhưng vẫn được xem là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu. Viện Lowy - Trung tâm nghiên cứu chính sách đối ngoại độc lập của Australia nằm trong danh sách 30 trung tâm hàng đầu thế giới, hai năm liên tiếp (2018 và 2019) xếp Việt Nam trong nhóm các nước tầm trung mới nổi. Tạp chí The Economist (Anh) tháng 8-2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. PwC - một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (có trụ sở tại Anh), dự báo Việt Nam sẽ nằm trong số 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau năm 2030.  [18:  Thế Hoàng, Việt Nam có FTA với 60 nền kinh tế trên toàn cầu, https://baodautu.vn/viet-nam-co-fta-voi-60-nen-kinh-te-tren-toan-cau-d114088.html, ngày 4-1-2020, truy cập này 28/10/2022.]  [19:  Bùi Thanh Sơn, Ngoại giao kinh tế đóng góp tích cực vào phát triển của đất nước, https://baoquocte.vn/ngoai-giao-kinh-te-dong-gop-tich-cuc-vao-phat-trien-cua-dat-nuoc-130877.html, truy cập này 28/10/2022.]  [20:  Tốc độ tăng GDP các năm từ năm 2011 đến năm 2020 lần lượt là: 6,24%; 5,25%; 5,42%; 5,98%; 6,68%; 6,21%; 6,81%; 7,08%; 7,02%; 2,91%.] 

Những thành tựu to lớn mà nước ta đạt được trong hội nhập quốc tế trên là kết quả của cả một quá trình kiên trì, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là quá trình thực hiện nhất quán đường lối, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá với chủ trương chủ động và tích cực hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Những thành tựu đó đã tạo thêm niềm tin để nước ta càng vững bước trên đường hội nhập quốc tế, tận dụng tốt nhất những cơ hội mới đang mở ra. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta tham gia nhanh và hiệu quả vào hệ thống phân công lao động quốc tế, tận dụng mọi nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển. Do vậy, chúng ta có cơ hội đẩy nhanh quá trình điều chỉnh, tái cơ cấu cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và rút ngắn thời gian vật chất của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
2.2.2. Hạn chế, thách thức và giải pháp
Những kết quả, thành tựu trên đã đem lại cho đất nước môi trường quốc tế hòa bình, hữu nghị và các điều kiện thuận lợi kết hợp với các nguồn lực nội sinh trong nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp để làm nên những thành tựu chung của công cuộc đổi mới. Đó là cơ sở vững chắc tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục vững bước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trên phương diện quốc tế, bất lợi, thách thức lớn nhất đối với Việt Nam chính là quá trình điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, với xu hướng “Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”, nên họ sẵn sàng thỏa hiệp một cách hết sức thực dụng, bấp chấp lợi ích, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác có liên quan. Trong khi đó, mặc dù nước ta có mối quan hệ quốc tế đa phương, đa dạng, nhưng chưa đủ chiều sâu, sự ổn định, tính vững chắc. Trong một số lĩnh vực quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế vào những thời điểm cụ thể, sự đổi mới tư duy còn chậm, chưa đáp ứng được tốt nhất yêu cầu phát triển trong nước và phù hợp với những chuyển biến của tình hình thế giới. Một số mối quan hệ đối ngoại đã được xác lập nhưng vẫn còn những biểu hiện hạn chế về tính chiều sâu, vẫn còn cần có thêm các nhân tố cho sự phát triển vững chắc, ổn định, lâu dài. 
Mối quan hệ giữa kinh tế, an ninh, chính trị, đối ngoại trong một số trường hợp cụ thể chưa gắn kết thật mật thiết với nhau. Sau thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại, chưa có nhiều bước đột phá mới nhằm khai thác tốt nhất quan hệ lợi ích đan xen tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nước, nhất là với một số nước lớn có liên quan đến lợi ích chiến lược của nước ta. 
Trong công tác hội nhập quốc tế, tiến độ của công việc chuẩn bị về pháp lý và thể chế vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu hội nhập, với những chuyển biến mới của tình hình thế giới và khu vực. Nền tảng để phát triển nền kinh tế bền vững chưa vững chắc, môi trường thu hút đầu tư, năng lực giải ngân các dự án đầu tư nước ngoài và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như của cả nền kinh tế còn hạn chế...
Việc xử lý một vài vấn đề trong nước chưa tính toán thật đầy đủ đến phản ứng và tác động quốc tế nhằm hạn chế việc bị các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng gây khó khăn về ngoại giao. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại còn biểu hiện chưa nhạy bén, hình thức chưa sinh động, hấp dẫn; cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, hiệu quả chưa như mong muốn.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế nhìn chung còn không ít bất cập, chưa thật sự ngang tầm chiến lược của thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Công tác nghiên cứu cơ bản, dự báo chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế còn hạn chế.
Tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay không chỉ có thời cơ và thuận lợi, mà còn phải đối diện với nhiều thách thức lớn. Điều quan trọng là cần tỉnh táo, nhận thức rõ những thách thức phải đối mặt để từ đó tìm ra biện pháp khắc phục hữu hiệu. 
Trước hết, thách thức lớn nhất và dễ nhận thấy nhất xuất phát từ chỗ nước ta là một nước đang phát triển có trình độ kinh tế thấp, quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém và bất cập, doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân còn nhỏ bé, sức cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung còn nhiều hạn chế, hệ thống chính sách kinh tế, thương mại chưa hoàn chỉnh... Cho nên, nước ta sẽ gặp khó khăn lớn trong cạnh tranh cả ở trong nước cả trên trường quốc tế, cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, với nhiều đối thủ hơn, trên bình diện sâu hơn, rộng hơn.
Thứ hai, trong quá trình hội nhập quốc tế, cũng như các nước đang phát triển khác, nước ta phải chịu sự ràng buộc của các quy tắc kinh tế, thương mại, tài chính - tiền tệ, đầu tư... chủ yếu do các nước phát triển áp đặt; phải chịu sức ép cạnh tranh bất bình đẳng và sự điều tiết vĩ mô bất hợp lý của các nước phát triển hàng đầu. 
Thứ ba, trên lĩnh vực xã hội, quá trình hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá đặt ra một thách thức nan giải đối với nước ta trong việc thực hiện chủ trương tăng trưởng kinh tế đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong tình hình như đã nêu, cơ cấu xã hội có thể biến động phức tạp và khó lường, làm cho sự phân tầng, phân hoá xã hội cũng trở thành yếu tố tiêu cực đối với bản thân sự phát triển của đất nước.
Thứ tư, hội nhập quốc tế đặt ra những vấn đề mới về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Về an ninh quốc gia, các nguy cơ đe doạ an ninh ngày càng phức tạp hơn, bên cạnh các hiểm hoạ mang tính truyền thống, đã xuất hiện các nguy cơ phi truyền thống (an ninh môi trường, dịch bệnh, khủng bố...). Về văn hoá, hội nhập quốc tế đặt nước ta trước nguy cơ bị các giá trị ngoại lai, nhất là các giá trị văn hoá phương Tây xâm nhập ồ ạt, làm tổn hại bản sắc văn hoá dân tộc. 
Thứ năm, trên lĩnh vực chính trị, tiến trình hội nhập quốc tế ở nước ta cũng đang đối diện trước thách thức của một số nguy cơ đe doạ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, sự lựa chọn định hướng chính trị, vai trò của nhà nước... Hội nhập quốc tế đối với nước ta rõ ràng không thể tách rời cuộc đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trên nhiều lĩnh vực.
Bởi vậy, đường lối chiến lược trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam là “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi”, đồng thời giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã và đang trở thành hướng đi tích cực, chủ động trên con đường hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, bền vững; phương châm chỉ đạo khoa học, phù hợp xu thế, nắm bắt trúng thời cơ, xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng, làm cơ sở phát triển mạnh mẽ sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Do đó, để có thể đón nhận những thời cơ, hạn chế, hóa giải những thách thức từ quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế nhằm bảo bệ độc lập dân tộc và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta cần sự phối hợp của tất cả các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, của toàn bộ hệ thống chính trị với việc xây dựng và thực thi một hệ giải pháp toàn diện, đồng bộ, cụ thể. Trong đó, có thể tập trung vào các giải pháp sau:
Thứ nhất, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tập trung phát triển thực lực quốc gia vững mạnh 
Vấn đề cơ bản nhất vừa có ý nghĩa trước mắt vừa mang tầm chiến lược lâu dài đối với nước ta nhằm giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện hội nhập là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tập trung mọi nỗ lực xây dựng sức mạnh bên trong, phát triển thực lực của quốc gia, dân tộc. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của đại hội XIII: “Gắn kết chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội; đổi mới, hoàn thiện thể chế trong nước, nâng cao năng lực tự chủ, cạnh tranh và khả năng thích ứng của đất nước”[footnoteRef:21]. Để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, trước hết cần chú trọng phát huy sức mạnh chính trị, củng cố sự đồng thuận xã hội, phát triển khối đoàn kết toàn dân tộc.  [21:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sđd, tập 1, tr.164.] 

Tiếp đó là đổi mới và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày một thực chất và hiệu quả hơn nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh chính trị của đất nước, từ đó góp phần “tạo sức đề kháng cao” để bảo vệ độc lập dân tộc và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.
Bên cạnh đó, việc tăng cường sức mạnh kinh tế và quan tâm, đầu tư đúng mức cho tăng cường sức mạnh và thế trận quốc phòng, an ninh là hai nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường sức mạnh vật chất - kỹ thuật, làm nền tảng bảo vệ độc lập dân tộc và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Thứ hai, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi để bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
Để giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế, trước hết phải luôn chủ động trong quyết sách hội nhập để vừa có thể khai thác tối đa các lợi thế, vừa có thể đối phó với các thách thức đặt ra. Đó chính là sự chủ động lựa chọn các tổ chức tham gia, các đối tác và hình thức quan hệ, thời điểm tham gia hội nhập, xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý; chủ động điều chỉnh chính sách cho phù hợp với mục tiêu và yêu cầu hội nhập dựa trên những nguyên tắc đối ngoại cơ bản, bao trùm là vì hoà bình, độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. 
Mặt khác, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế còn nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trong quá trình hội nhập quốc tế song song với việc phải giữ vững nguyên tắc vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, còn cần phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, cũng như diễn biến của tình hình thế giới và khu vực. 
Thứ ba, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về những nội dung biểu hiện mới của việc giữ vững độc lập dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 
Để thực hiện hiệu quả công tác này, trước tiên cần chỉ rõ những tác động chung, những tác động mang tính đặc thù, những cơ hội, thách thức đối với độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế. Trong đó, việc nghiên cứu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, biểu hiện mới của độc lập dân tộc, những thuận lợi, khó khăn chủ yếu và các giải pháp trước mắt, cũng như lâu dài để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền, an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế cần được tiến hành thường xuyên, có hiệu quả. Đối với vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa, cần nâng cao nhận thức về mục tiêu, con đường, mô hình đặc trưng của chủ nghĩa xã hội được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của các kỳ Đại hội Đảng. Qua đó, nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm chính trị của toàn bộ hệ thống chính trị, cũng như của mỗi công dân đối với nghĩa vụ bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế.
Trong nhận thức về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế cần vận dụng sáng tạo, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng. Bên cạnh việc chủ động quyết định đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung, chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế nói riêng, cần đánh giá đúng, kịp thời, toàn diện sự vận động chính trị, kinh tế toàn cầu để chủ động hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế, chính sách hội nhập quốc tế. Đồng thời kết hợp nguồn lực nội sinh, sức mạnh tổng hợp của quốc gia với việc xác định đúng, dự báo được những tình huống trong hội nhập để phát huy thời cơ, giảm bớt những thách thức do quá trình hội nhập mang lại. 
Thứ tư, đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thực tiễn hội nhập quốc tế trong những năm qua cho thấy, các thế lực thù địch vẫn luôn thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” để chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta với những thủ đoạn ngày càng trở nên đa dạng và tinh vi. Trong đó, việc lợi dụng chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế để thâm nhập, can thiệp nhằm gây mất ổn định an ninh, chính trị, kinh tế- xã hội là hiện tượng phổ biến. Vì thế, bên cạnh việc đề cao cảnh giác kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, cần “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa dân chủ trong Đảng và xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và các tầng lớp nhân dân”[footnoteRef:22], đồng thời “kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước”[footnoteRef:23]. [22:  Nguyễn Tất Giáp, Hội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tlđd.]  [23:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sđd, tập 1, tr.163.] 

Mặt khác, trước những âm mưu và hành động của các lực lượng chống phá, lợi dụng quá trình hội nhập quốc tế để kích động, chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế, khu vực, cần phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ lợi ích trực tiếp thông qua luật pháp quốc tế, định chế trong các tổ chức quốc tế, khu vực mà nước ta tham gia và ký kết hợp tác. Đối với các trường hợp lợi dụng các phương tiện thông tin, Internet để chống phá, phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cần kết hợp đấu tranh tư tưởng, lý luận, văn hóa với xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, hình sự. Đồng thời, thông qua tuyên truyền để cung cấp các thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, lan tỏa tính nhân văn, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa trong quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid -19, tạo những thông tin xanh, tích cực trên không gian mạng.
Thứ năm, nhận thức và xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa đối tác và đối tượng, giữa hợp tác và đấu tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
Đối với Việt Nam, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, những thay đổi trong quan hệ quốc tế đặt ra yêu cầu là cần tiếp tục nhận thức đúng đắn, linh hoạt hơn về đối tượng, đối tác trong từng thời điểm cụ thể để tăng mặt đồng thuận, giảm thiểu bất đồng trong quan hệ quốc tế. Bởi, chỉ có nhận thức đúng về đối tác, đối tượng, chúng ta mới xác định đúng giải pháp, phương châm chỉ đạo đối với các vấn đề về đối ngoại, đối nội, các tình huống phức tạp, nhạy cảm một cách hiệu quả trong quá trình hội nhập. Do dó, quan điểm của Đảng ta về vấn đề này cũng rất biện chứng và linh hoạt: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh”[footnoteRef:24]. [24:  Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. (2003). Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tháng 7/2003, tr.17.] 

Bên cạnh đó, để giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập quốc tế cần phải khéo léo và hết sức tránh tình trạng bị lệ thuộc vào bất cứ đối tác nào, thị trường nào, không đẩy các đối tác vào tình thế phải lựa chọn giữa ta và nước khác, kiên quyết không để rơi vào tình trạng đối đầu, bị cô lập. Đặc biệt, cần tiếp tục tạo những mối quan hệ tích cực giữa các đối tác trong quan hệ với nước ta, tạo được thế đan xen lợi ích, trên cơ sở phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá và bình đẳng cùng có lợi. Đặc biệt là phải lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và các biện pháp cụ thể trong quan hệ với từng đối tượng, đối tác cũng như chủ động thiết lập thêm quan hệ đối tác chiến lược với các nước, nhất là các nước lớn.
Mặt khác, trong hợp tác, liên kết và hội nhập quốc tế cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo để đạt tới mục tiêu, bảo vệ được lợi ích chính đáng của đất nước. Theo nguyên tắc này, “một mặt không để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng, mặt khác phải chấp nhận một sự chia sẻ hợp lý lợi ích cho các đối tác tuỳ theo mức độ đóng góp của các bên tham gia hợp tác; đồng thời phải luôn cảnh giác, không mơ hồ trước những âm mưu và thủ đoạn lợi dụng hợp tác quốc tế để can thiệp, áp đặt về chính trị”[footnoteRef:25].  [25:  Nguyễn Tất Giáp. Hội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tlđd.] 

3. KẾT LUẬN
Như vậy, kiên định và giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam, không chỉ tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho con đường hội nhập quốc tế thành công mà còn hỗ trợ trực tiếp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tính thống nhất giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế thể hiện ở sự kết hợp chặt chẽ giữa kiên trì mục tiêu đi lên xã hội chủ nghĩa với tìm mọi biện pháp đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc với bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp ở trong nước, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, từng bước nâng cao vị thế quốc gia. Đó cũng chính là sự lựa chọn đúng đắn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhân thêm nguồn sức mạnh nội lực và thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về những thành tựu đã và đang trở thành hiện thực sinh động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
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